
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO VIÊN SÁNG CHIỀU HK2
TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI Áp dụng từ ngày 21-12-2020

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sáng

Chiều

Sáng 12A7 12A10 12A10 11D4 11D4 12A7 12A7 12A7 12A7 12A10 11D4 11D4 11D4 12A10 12A7

Chiều

Sáng 11D6 11D6 11D6 11D6 11D7 11D6 11D7 11D7 11D6 11D6 11D7 11D7

Chiều

Sáng 12A4 11D1 12A5 12A5 12A4 11D1 11D1 12A5 12A4 12A4 11D1 12A4 12A5 11D1 12A4

Chiều

Sáng 11A2 12A8 11A2 11A2 12A6 11A2 12A8 12A8 12A8 12A6 12A6 12A6 11A2 11A2 11A2

Chiều

Sáng

Chiều 10D5 10D3 10D1 10D3 10D5 10D1 10D1 10D1 10D3 10D5 10D5 10D3 10D1 10D1

Sáng 11A1 12A3 11A1 11A1 12A3 11A1 11A1 12A3 12A3 11A1 11A1

Chiều

Sáng 11A3 12A1 11A3 11A3 12A1 12A1 11A3 11A3 12A1 11A3 11A3

Chiều

Sáng

Chiều 10D9 10D8 10D9 10D8 10D9 10D9 10D8 10D8 10D8 10D8

Sáng 12A9 12A2 12A2 12A2 12A9 12A9 12A9 12A2

Chiều

Sáng 11D5 11D3 11D3 11D2 11D3 11D2 11D5 11D3 11D5 11D5 11D2 11D2 11D2 11D5 11D3

Chiều

Sáng 11D8 11C1 11D8 11C1 11D8 11D8 11C1 11D8 11C1 11C1

Chiều 10D4 10D4 10D4 10D4

Sáng

Chiều 10A2 10A2 10A2 10A1 10A1 10A2 10A1 10A1 10A2 10A2

Sáng

Chiều 10D7 10D7 10D6 10D7 10D7 10D6 10D6 10D7 10D6 10D7

Sáng

Chiều 10D2 10D2 10A3 10A3 10A3 10D2 10D2 10A3

Sáng 11C1 12A8 12A8 12A9 11C1 11C1 12A8 11C1 12A9 12A9 11C1

Chiều

Sáng 12A5 12A5 12A5 12A5 12A5

Chiều 10A1 10A1 10A1

Sáng 11D4 12A4 11D4 12A7 12A7 12A6 11D4 12A7 12A6 11D4 12A6 12A4 12A4 11D4

Chiều

Sáng 12A2 12A3 12A1 12A10 12A3 12A10 12A10 12A3 12A2 12A1 12A2 12A1

Chiều

Sáng 11D5 11D5 11D3 11D3 11D7 11D5 11D7 11D3 11D7

Chiều 10D2 10A3 10D2 10A3 10D2 10A3 10D1 10D1 10D1

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thị Minh Thư(Toán)

Giáo viên
Buổi 
dạy

Thứ 2 Thứ 3

Nguễn Trung Kiên

Đinh Thị Huyền

Nguyễn Thanh Huyền

Cấn Thị Nga

Lý Công Hiếu

Nguyễn Quang Chuyên

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Thu Hương(T)

Lý Thị Thúy

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Thị Lan Hương

Đỗ Thị Thu Trà

Nguyễn Xuân Hải(Ly)

Phạm Văn Luyện

Nguyễn Thị Phương Liên

Nguyễn Thùy Dung(Lý)

Nguyễn Thị Huyên



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Giáo viên

Buổi 
dạy

Thứ 2 Thứ 3

Sáng 11D1 11D1 11D8 11D2 11D8 11D1 11D8 11D2 11D2

Chiều 10D6 10D8 10D8 10D8 10A2 10D6 10A2 10A2 10D6

Sáng 11A1 11D6 11D6 11D6 11A1 11A1

Chiều 10D7 10D5 10D4 10D4 10D4 10D5 10D7 10D5 10D7

Sáng 11A2 11A3 11A3 11A2 11A2 11A3

Chiều 10D9 10D3 10D3 10D3 10D3 10D3 10D9 10D9

Sáng 12A3 12A3 12A6 12A1 12A1 12A5 12A2 12A8 12A8 12A5 12A3 12A4 12A4 12A3 12A6 12A2

Chiều

Sáng 12A9 12A10 12A7 12A10 12A7 12A9

Chiều 10A1 10A1 10A1 10A1

Sáng 11A1 11A2 11A1 11A2 11A1 11A2

Chiều 10D4 10D4 10D8 10D3 10D8 10D3 10D9 10D9

Sáng

Chiều 10D2 10D5 10A3 10A3 10A2 10D6 10D1 10D6 10D2 10D5 10D1 10D7 10A2 10D7

Sáng 11D3 11D3 11D4 11D2 11D2 11D4 11C1 11C1 11D4 11D2 11D5 11D5 11D3 11D5 11C1

Chiều

Sáng 11D7 11A3 11D1 11D1 11A3 11D6 11D7 11D8 11D6 11D8 11D8 11A3 11D6 11D7 11D1

Chiều

Sáng 12A10 11D8 12A7 11D7 11A3 11D7 11A1 11A2 12A10 11A1 12A8 11D8 12A6 11C1 11A3 12A9 11A2 11C1 12A10

Chiều

Sáng 11D1 11D2 12A1 12A3 12A4 12A2 11D1 12A5 11D3 11D1 11D1 11D2 11D3

Chiều 10D3 10D1 10D2 10D1 10D3 10D2

Sáng 11D5 11D4 11D6 11D6 11D4 11D5

Chiều 10D1 10D5 10A3 10D4 10A1 10D6 10D9 10D8 10A2 10D5 10D5 10D2 10D4 10D7 10D3 10D4

Sáng 12A1 12A3 12A2 12A4 12A5 11D2 11D6 12A2 12A4 11D5 11D1 11D4 12A5 11D3 12A1 12A3 11D7

Chiều

Sáng 11D8 12A7 12A8 12A9 12A8 12A7 11D8 12A6 12A10 12A10 12A9 12A6 11D8

Chiều 10D9 10A1 10A2 10A3 10D9 10A2 10D8 10A3 10D8 10A1

Sáng 11C1 11A1 11A3 11A2

Chiều 10D2 10D4 10D3 10D1 10D7 10D6 10D4 10D3 10D6 10D7 10D1 10D5 10D5 10D2

Sáng 12A2 12A4 11D2 11D1 11C1 11A2 11A3 12A1 12A3 11A1 12A2 12A2

Chiều

Sáng 12A8 11D5 12A9 12A5 12A6 11D4 12A7 11D7 11D6 12A8 11D8 12A10 11D3 12A8

Chiều

Sáng

Chiều 10A2 10D9 10D6 10D7 10A1 10D8 10A3 10A3 10D9 10A2 10D9 10D6 10D9 10D7 10A1 10D8

Sáng 12A1 12A3 12A2 12A2 12A1 12A1 12A3 12A2 12A3 12A1 12A1 12A3 12A2 12A1

Chiều

Sáng 11D5 12A5 12A6 12A6 12A4 12A4 11D5 12A5 11D5 12A6 11D5 12A5 11D5 11D5 12A5 12A4 12A4 12A6

Chiều

Sáng 11D3 11D3 11D3 11D3

Chiều 10D2 10D9 10D2 10D9 10D9 10D2 10D2 10D2 10D9 10D2

Sáng

Chiều 10D4 10D4 10D3 10A2 10A2 10D4 10D4 10D3 10A2 10D3 10A2 10D3

Nguyễn Minh Phương(lý)

Đỗ Thị Thắm

Đào Thị Thu Thủy

Kiều Thị Mai Hương(Hóa)

Nguyễn Văn Triệu

Nguyễn Quỳnh Mai

Quách Thị Mai

Nguyễn Thị Hậu

Lê Thị Minh Khuê

Nguyễn Thị Tân

Nguyễn Huy Trọng

Kim Thị Lương

Nguyễn Qúy Hào

Nguyễn Thị Thu Phương(tin)

Phùng Thị Hải(tin)

Nguyễn Minh Xuyến

Phùng Thị Giang Châu

Phùng Thị Thu Trang(CN)

Đỗ Thị Phương(V)

Nguyễn Thị Dung(V)

Đào Thị Kim Ngân

Trần Thị Thùy Trang(Văn)



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Giáo viên

Buổi 
dạy

Thứ 2 Thứ 3

Sáng

Chiều 10D1 10D1 10A3 10A3 10A3 10A3 10A3 10A3 10D1 10D1

Sáng 12A7 12A7 12A8 12A8 12A8 12A8 12A7 12A7

Chiều 10D5 10D5 10D5 10D5 10D5 10D5

Sáng 11D2 11C1 11C1 11A2 11D1 11D1 11C1 11D2 11C1 11A2 11A2 11D1 11D1 11D2 11D2 11A2

Chiều

Sáng 11D6 11D7 11D7 11D6 11D7 11D4 11D4 11D4 11D4 11D7 11D6 11D6

Chiều

Sáng 12A10 12A9 12A9 12A10 12A10 12A9 12A9 12A10

Chiều 10D6 10D6 10D6 10D6 10D6 10D6

Sáng 11D8 11D8 11A1 11A1 11A3 11A3 11D8 11A1 11A3 11A3 11D8 11A1

Chiều

Sáng

Chiều 10D8 10D7 10D8 10D7 10A1 10A1 10D8 10D7 10D7 10D8 10A1 10A1

Sáng

Chiều

Sáng 11D3 12A6 11D8 12A3 12A8 11D6 12A3 11D5 11D3 12A7 11D7 11D3 12A6 12A8 12A7 11D4

Chiều

Sáng

Chiều 10D8 10D4 10D7 10D4 10D6 10D3 10D7 10D5 10D3 10D4 10D8 10D5 10D6 10D4

Sáng 12A9 12A9 11D2 12A10 12A10 12A4 11C1 12A5 11A3 11A1 11A2 12A5 11D1 12A4

Chiều

Sáng 12A1 12A2 12A1 12A2

Chiều 10A2 10A1 10D2 10D9 10D2 10A3 10D1 10D9 10A1 10D1 10A3 10A2

Sáng 12A6 12A6 12A2 12A4 12A5 12A2 12A3 12A6 12A5 12A4 12A3 12A6

Chiều

Sáng 12A10 12A1 12A9 12A7 12A8 12A1 12A10 12A7 12A8 12A9

Chiều

Sáng 11A3 11D2 11D4 11D5 11D3 11D6 11D1

Chiều 10D1 10D5 10D2 10D4 10D3

Sáng 11D8 11C1 11A2 11A1 11D7

Chiều 10A2 10A3 10A1 10D6 10D8 10D7 10D9

Sáng

Chiều 10D9 10D9 10D9

Sáng 12A10 12A8 12A10 12A8 12A5 12A5 12A10 12A3 12A3 12A3 12A8 12A5

Chiều

Sáng 12A9 12A9 12A6 12A6 12A4 12A9 12A9 12A4 12A4 12A6 12A9

Chiều

Sáng 11D2 11A2 11A2 11A1 11D2 11A2 11D2 11A1 11A1 11D2 11D2

Chiều 10D3 10D2 10D3 10D4 10D4 10D3 10D4 10D2 10D2

Sáng 12A1 12A1 12A2 12A7 12A2 12A7 12A2 12A1 12A7

Chiều 10A3 10A1 10A1 10D5 10D1 10A1 10A2 10A3 10A3 10A2 10A2 10D1 10D1 10D5 10D5

Sáng 11C1 11D7 11D5 11C1 11D7 11D3 11D7 11D8 11D8 11D3 11D1 11D5 11C1 11D3 11D8 11D1 11D1 11D5

Chiều

Đàm Ngọc Huyền(Văn)

Phùng Thị Bích Ngọc

Bùi Thị Thoa

Đỗ Khởi

Nguyễn Thu Phượng(Văn)

Nguyễn Thị Phương Thư (Văn)

Bành Thị Hương Mơ

Nguyễn Ngọc Ánh

Lê Thị Hồng Sơn

Hà Thị Thu Hiền

Phan Thị Thùy Linh

Nguyễn Tùng Nam

Dương Thị Thúy

Lý Thị Lan

Lý Thị Thanh Mai

Nguyễn Thu Thủy

Lê Tiếp

Phạm Thu Thủy

Đỗ Thị Diễn

Phí Thị Thương

Đỗ Duy Quân

Nguyễn Thị Dung(HP)



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Giáo viên

Buổi 
dạy

Thứ 2 Thứ 3

Sáng 11D4 11D4 11D6 11D6 11D4 11A3 11A3 11D6 11A3

Chiều 10D7 10D8 10D8 10D7 10D6 10D7 10D6 10D6 10D8

Sáng 11D7 12A8 11D7 11A1 12A3 12A5 12A9 11A2 11D6 11D5 11D7 12A7 12A2 12A6 11D8

Chiều

Sáng

Chiều 10A1 10A3 10A2 10D2 10D1 10D3 10D4 10D5

Sáng 11C1 11A3 11D1 12A4 11D2 12A10 11D3 11D4 12A1

Chiều 10D6 10D8 10D7 10D9

Sáng 11D1 11D5 11D8 12A2 11D6 11C1 12A4 12A1 11D7 11D3 11D2 12A6 11D4 12A5 12A3

Chiều

Sáng 12A8 12A9 12A10 12A7

Chiều 10D6 10D7 10D9 10D8

Sáng

Chiều 10D3 10A3 10D1 10A1 10A2 10D5 10D4 10D2

Sáng 11A3 11A2 11A1

Chiều

Sáng 12A2 12A3 12A9 12A2 12A1 12A3 12A8 12A9 12A7 12A10 12A7 12A1 12A8 12A10

Chiều

Sáng 11A1 11A2 11A1 12A5 11C1 12A4 11A3 12A4 12A5 12A6 12A6 11A3 11C1 11A2

Chiều

Sáng 11D1 11D2 11D1 11D2

Chiều

Sáng 11D7 11D8 11D8 11D7

Chiều

Sáng 11D5 11D6 11D4 11D3 11D3 11D6 11D5 11D4

Chiều

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI LẬP: NGUYỄN HUY TRỌNG Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thế QuânTD

Nguyễn Đình Hoàn

Đinh Thu Thùy

Hoàng Kim Anh

Nguyễn Đình Hòa

Hà Danh Đạt

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Văn Pháp

Lê Thị Hạnh

Hoàng Thị Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Trần Đức Toàn

Nguyễn Thị Dịu


